 Họ và tên:…………………………………….   
LỜI CÔ DẶN TUẦN 16
                                                                                 THỨ 2

Bài 1: Viết chính tả bài: Con chó nhà hàng xóm 
Bài 2:  Làm VBT Toán.  

Bài 3: Gạch chân dưới từ chỉ đặc điểm trong các câu sau 

a. Em trai tôi rất ngộ nghĩnh, đáng yêu.

b. Cô giáo luôn nhắc nhở chúng em phải chăm học, chăm làm và giúp đỡ bố mẹ.

c. Những điệu múa trong lễ hội thật vui tươi, đầy sức sống.

d. Cây hồi thẳng cao tròn xoe.

e. Linh là người hiền lành nhút nhát nhưng rất nhanh nhẹn khéo léo.
*Con nhớ: Từ chỉ đặc điểm là từ chỉ đặc điểm về: hình dáng, màu sắc, tính tình của sự vật.

Bài 4*:  Đoạn thẳng MN có độ dai bằng 65cm, đoạn thẳng PQ dài hơn đoạn thẳng PQ 2dm. Hỏỉ đoạn thẳng PQ dài bao nhiêu xăng ti mét?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
THỨ 3

 Bài 1:  Đọc và trả lời câu hỏi bài: Thời gian biểu. Làm VBT Toán.
 Bài 2:  Đặt tính rồi tính.
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Bài 3: Viết đoạn văn kể về con vật nuôi trong nhà mà em biết.(Con viết vào vở Tập làm văn)

   1/ Con vật mà em chọn kể là con gì?
   2/ Hình dáng bên ngoài của nó thế nào?
   3/ Nó có hoạt động gì đáng yêu?
   4/ Thái độ của em đối với nó như thế nào?
THỨ 4

Bài 1: Viết chính tả bài: Trâu ơi và  Làm VBT Toán.
Bài 2: Nối phép tính với kết quả đúng.
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THỨ 5
Bài 1: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm.
a. Em trai tôi rất ngộ nghĩnh, đáng yêu.
………………………………………………………………………………………..
b. Cô giáo luôn nhắc nhở chúng em phải chăm học, chăm làm và giúp đỡ bố mẹ.
……………………………………………………………………………………….

c. Những điệu múa trong lễ hội thật vui tươi, đầy sức sống.
……………………………………………………………………………………….

d. Cây hồi thẳng cao tròn xoe.
……………………………………………………………………………………….
e. Linh là người hiền lành nhút nhát nhưng rất nhanh nhẹn khéo léo.
……………………………………………………………………………………….

Bài 2: Thứ năm tuần này là ngày 20 tháng 12 thì: 

a. Chủ nhật tuần sau là ngày………………………

b. Chủ nhật tuần trước là ngày……………………..
THỨ 6
Bài 1: Đọc và trả lời câu hỏi bài : Làm VBT toán. 
Bài 2:Tìm từ trái nghĩa với các từ đã cho sau:

	chậm chạp > <………………….

xinh đẹp > <………………….

lười biếng > <………………….

hiền lành > <………………….
	ngoan ngoãn > <………………….

cuối cùng > <………………….

thông minh > <………………….

gầy gò > <………………….


Bài 3: Một quyển truyện tranh có số trang là số chẵn lớn nhất có hai chữ số khác nhau. Thu đã đọc được 36 trang. Hỏi còn bao nhiêu trang sách Thu chưa đọc hết?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………
        Điểm








